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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: Nuôi và phòng trị bệnh cho ngựa 

Mã mô đun: MĐ 32 

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ;  (Lý thuyết: 17 giờ; Thực hành 41 giờ; Kiểm tra: 02 

giờ) 

I. Vị trí, tính chất của mô đun 

- Vị trí: Nuôi và phòng trị bệnh cho ngựa là mô đun tự chọn chuyên ngành trong 

chương trình giáo dục nghề nghiệp ngành Chăn nuôi – Thú y. Mô đun cung cấp các kiến 

thức và kỹ năng cơ bản về chọn giống, thiết kế chuồng trại, chế biến thức ăn, kỹ thuật 

chăm sóc nuôi dưỡng các loại ngựa; Chẩn đoán và phòng trị một số bệnh thường gặp ở 

ngựa.   

- Tính chất: Môn học được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng thực hành và thái độ 

nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp học sinh, sinh viên có năng lực thực hành 

chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho ngựa đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cho 

con người và vật nuôi. 

II. Mục tiêu mô đun 

- Kiến thức:  

+ Mô tả được đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của các giống ngựa nuôi 

phổ biến hiện nay; 

+ Trình bày được các yêu cầu trong xây dựng chuồng trại nuôi ngựa; 

+ Trình bày được nhu cầu dinh dưỡng của từng loại ngựa, biện pháp chế biến và sử 

dụng thức ăn cho ngựa; 

+ Trình bày quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc các loại ngựa; 

+ Trình bày được nguyên nhân, mô tả được triệu chứng và biện pháp phòng trị một 

số bệnh thường gặp ở ngựa; 

- Kỹ năng: 

+ Chọn giống ngựa phù hợp với điều kiện và mục đích nuôi dưỡng; 

+ Tính toán được diện tích trồng cây thức ăn cho ngựa theo quy mô chăn nuôi; 

           + Thực hiện các khâu kỹ thuật trong quy trình chăn nuôi ngựa theo quy mô gia 

đình, hợp tác xã và trang trại; 

           + Xác định được nguyên nhân, triệu chứng, và các biện pháp phòng, trị một số 

bệnh thường gặp ở ngựa; 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Ứng dụng kiến thức đã học vào thiết kế chuồng trại, chọn giống, chăm sóc nuôi 

dưỡng ngựa đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường; 

+ Có khả năng nhận thức, kiểm soát, xử lý các tình huống xảy ra khi thực hiện 

nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về hiệu quả thực hiện công việc; 

           + Luôn có ý thức về an toàn thực phẩm và trong công tác phòng bệnh cho động vật 

nuôi. 

III. Nội dung mô đun   
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BÀI 1: CHỌN GIỐNG NGỰA 

Mục tiêu của bài 

Chọn được ngựa giống phù hợp với mục đích nuôi và điều kiện chăn nuôi ở địa 

phương và gia đình. 

A. Nội dung bài 

1.1. Một số giống ngựa ở Việt Nam 

1.1.1. Giống ngựa Việt Nam 

 - Là giống ngựa mang đặc điểm thồ là chủ yếu, một phần sử dụng kéo ở vùng núi 

thấp, trung du và đồng bằng. Đồng bào ta ở miền núi thường sử dụng ngựa làm phương 

tiện chuyên chở phân bón, sản phẩm nông nghiệp, sử dụng trong các ngày lễ hội ở vùng 

cao. Ngựa Việt Nam có sức chịu đựng kham khổ cao, sức chống đỡ bệnh tật tốt, đi lại ở 

mọi địa hình núi cao, luồn lách qua khe suối rất giỏi, nhưng tầm vóc nhỏ, ngoại hình mất 

cân đối, nhiều địa phương còn gọi là ngựa cóc. 

- Thành tích:  

+ Thồ hàng 40-50kg đi 4-5 ngày liền trên đường núi. 

+ Kéo xe: 400-500kg đi 4-5 ngày liền ; Chạy nhanh: đạt 25,28km/giờ. 

+ Sức giật khi kéo xe 100kg ; Sức giật tối đa: 102kg. 

+ Tỷ lệ thụ thai: 76,7% ; Tỷ lệ đẻ: 83,8%. 

1.1.2. Ngựa lai 50% và 25% máu Kabardin 

 Là giống ngựa kiêm dụng: Thồ – kéo - cưỡi, là sản phẩm của quá trình tạp giao cải 

lương giữa ngựa Cabardin (Liên Xô) với ngựa Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Chăn nuôi Miền núi – Viện Chăn Nuôi – Bộ Nông nghiệp & PTNT nghiên cứu 

và sản xuất. 

- Ngựa lai có năng suất làm việc cao hơn ngựa nội 30%, màu lông tía mật và vàng 

cánh dán chiếm 60% - 70%, tính cách hoạt bát nhanh nhẹn, hiền, dễ thích ứng với mọi điều 

kiện chăn nuôi ở Việt Nam, chịu đựng kham khổ và chống đỡ bệnh tật tốt. 

- Thành tích: 

+ Thồ hàng 70-80kg   đi 4-5 ngày liền,      + Sức giật tối đa 1220kg. 

+ Kéo xe 900-1000kg đi 4-5 ngày liền;      + Sức giật kéo xe 120-156kg 

+ Chạy đua 30-35km/giờ  ;                         + Sức kéo tối đa 1950kg. 

+ Tỷ lệ thụ thai: 86,9%.                               + Tỷ lệ đẻ: 72,3%. 

+ Kích thước và khối lượng (kg). 

Tính biệt 
C

V (cm) 
DTC 

(cm) 
VN 

(cm) 
VO 

(cm) 
Khối lƣợng (kg) 

+ Ngựa đực trưởng thành 1

28,29 

1

25 

1

45 

1

6,6 

246,9 

+ Ngựa cái trưởng thành 126,67 1

23,6 

1

43 

1

6,1 

238,0 

1.1.3. Giống ngựa lai đua 

 - Nguồn gốc: là kết quả của đề tài „’Nghiên cứu lai tạo nhóm ngựa lai  phục vụ thể 

thao,  du lịch’’ giai đoạn 2006 - 2010. 

Ngựa lai 3 giống hướng thể thao (50% máu ngựa thể thao, 12,5% máu ngựa Ca, 

37,5% máu ngựa nội) là con lai giữa giống ngựa đua đạt thành tích cao (Giống Westfale và  
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giống Oldenbuger của CHLB Đức) với ngựa cái nền là ngựa lai 25% giống Cabardin (25% 

máu Cabardin, 75% máu ngựa Việt Nam). 

Ngựa có kết cấu rắn chắc, thanh săn, từ đầu đến móng vó cân đối phù hợp với hướng thể 

thao và du lịch.  Ngựa có móng tròn đều, lòng móng (nhân) sâu, ngón và  bàn chân  nhỏ, dẻo. 

Nhóm ngựa tạo ra phù hợp với thị hiếu trong nước. Ngựa màu tía mật chiếm 54,54%, màu hồng 

nhạt chiếm 45,45%, hai màu này mang đặc điểm lông của bố là hồng nhạt và tía hồng với ngựa 

cái nền cánh dán và tía mật.   

 - Một số chỉ tiêu chủ yếu: Khối lượng: 330,0 - 370,0kg; Cao vây 135,20 - 136,30cm; 

Chỉ số dài thân: 107,34- 110,06cm: Chỉ số chạy nhanh: 78,24-79,41 cm 

- Ngựa bố Flovino tốc độ chạy đạt 48,6 km/ giờ, con lai tại Việt Nam ở 24 tháng tuổi 

đã đạt bằng 87% tốc độ của ngựa bố. Ngựa đực Protential có tốc độ 49,20 km/giờ,  con lai 

tại Việt Nam ở 24 tháng tuổi đã đạt thành tích bằng  88,3% tốc độ của bố. 

1.1.4. Ngựa bạch Việt Nam 
- Đặc điểm ngoại hình: Ngựa bạch có ngoại hình cân đối, bụng to, ngực lép, đầu to, 

toàn thân mầu trắng, da hồng nhuận, lông trắng cước, hai mắt có màu trắng mây, xung 

quanh con ngươi có một vành màu đồng lửa, các lỗ tự nhiên còn lại đều có màu hồng đỏ, 4 

chân móng trắng ngà. 

- Khối lượng 180 – 200kg; Cao vây 123 – 125cm.  

- Một số đặc điểm về sinh sản của ngựa bạch: 

Tuổi động dục lần đầu (tháng)      :   20 - 21 

Chu kỳ động dục (ngày)                :   19-22  

Thời gian động dục (ngày)            :   5-10  

Tuổi đẻ lứa đầu (tháng)                  :  33-38 

Thời gian mang thai (ngày)            : 320-330  

Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ  (tháng):  14-17  

1.2. Chọn giống và nhân giống 

1.2.1. Phƣơng pháp đánh giá ngoại hình ngựa trên cơ sở khoa học và kinh 

nghiệm dân gian 

  Những yêu cầu thứ tự kiểm tra ngựa: 

 Để ngựa ở trạng thái tự do, thoải mái, yên tĩnh, ta đứng cách xa ngựa 3 – 5m, rồi quan 

sát, nhận xét, kết cấu toàn thân, về thể cách, đầu, mắt, đuôi phải ve vẩy luôn, quan sát các bộ 

phận cơ thể, sự vận động, rẽ phải, trái, khảo sát khả năng thồ, kéo, cưỡi của ngựa. 

a. Kiểm tra sức khoẻ, thể cách, tính tình 

 Dù là sử dụng vào mục đích gì, thì cũng cần phải có thể chất hoàn thiện, khoẻ mạnh. 

Biểu hiện bên ngoài là: Tinh thần hoạt bát, tinh thông (biểu hiện nhất là ở tai, mắt), da có 

tính đàn hồi, lông mượt, mắt, mũi, mồm, không có sứt sẹo, không có rử. Niêm mạc mắt 

màu phấn hồng, lỗ hậu môn khô, khép kín, đầu luôn ở tư thế cất cao. 

 Ngược lại, nếu sức khoẻ kém: Tinh thần mệt mỏi, đi lại chậm rãi, mồ hôi vã từng 

chỗ hoặc toàn thân, không thích vận động, đuôi ít ve vẩy, tính tình của ngựa là biểu hiện 

thể chất và hướng sử dụng. Nếu sử dụng làm việc  khả năng cưỡi chạy nhanh, thồ khối 

lượng hàng hóa cao và cầy, kéo xe khỏe, nhanh nhẹn. 

b. Kiểm tra các bộ phận 

- Đầu: Ngựa cưỡi phải thon, nhẹ, không to quá, mắt to, lồi đều, trán và lỗ mũi rộng, 

hàm mở chắc chắn, cự ly giữa 2 hàm rộng, má nở. 

- Ngực:  Nở, sâu, rộng, sườn cong và mở, to về phía sau.  


